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           LỊCH THI ĐẤU

GIẢI FUTSAL SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NĂM 2017 – CÚP ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH
· Thời gian 
: 23/11/2017 – 02/12/2017
· Địa điểm 
: Nhà thi đấu Thể thao Quận 7 Số 504 – 506 


Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
· Số đội 

: 16 đội     

	       BẢNG A

1. ĐH Ngoại Thuơng CS2
2. ĐH Quốc Tế
3. ĐH Công Nghiệp
4. ĐH Nông Lâm

	       BẢNG B

1. ĐH Sư Phạm
2. ĐH Khoa Học Tự Nhiên
3. ĐH KH Xã hội & Nhân văn
4. ĐH Giao Thông Vận Tải

	       BẢNG C

1. ĐH CN Thông Tin Gia Định
2. ĐH Quốc Tế Hồng Bàng
3. ĐH Sài Gòn
4. ĐH Ngân Hàng
	       BẢNG D

1. ĐH Kiến Trúc
2. ĐH Mở TPHCM
3. ĐH Hutech
4. ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật



	NGÀY
	GIỜ
	BẢNG
	MT
	ĐỘI – ĐỘI
	KẾT QUẢ

	Thứ năm

23/11
	12h30
	A
	1
	ĐH Ngoại Thuơng CS2 – ĐH Nông Lâm
	0 – 3 

	
	13h30
	
	2
	ĐH Quốc Tế – ĐH Công Nghiệp
	0 – 6 

	
	14h30
	
	
	Khai mạc giải
	

	
	15h00
	C
	3
	ĐH Gia Định – ĐH Ngân Hàng
	3 – 0 

	
	16h00
	
	4
	ĐH Quốc Tế Hồng Bàng – ĐH Sài Gòn
	3 – 2 

	Thứ sáu

24/11
	13h00
	B
	5
	ĐH Sư Phạm – ĐH Giao Thông Vận Tải
	0 – 4 

	
	14h00
	
	6
	ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH KH Xã hội & Nhân văn
	2 – 0 

	
	15h00
	D
	7
	ĐH Kiến Trúc – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
	4 – 1 

	
	16h00
	
	8
	ĐH Mở TPHCM – ĐH Hutech
	0 – 4 

	Thứ bảy

25/11
	13h00
	A
	9
	ĐH Ngoại Thuơng CS2 – ĐH Quốc Tế  
	2 – 2 

	
	14h00
	
	10
	ĐH Công Nghiệp – ĐH Nông Lâm
	3 – 3 

	
	15h00
	C
	11
	ĐH Sài Gòn – ĐH Ngân Hàng
	4 – 1 

	
	16h00
	
	12
	ĐH Gia Định – ĐH Quốc Tế Hồng Bàng
	3 – 2 

	Chủ Nhật 

26/11
	13h00
	B
	13
	ĐH Sư Phạm – ĐH Khoa Học Tự Nhiên
	1 – 2 

	
	14h00
	
	14
	ĐH KH Xã hội & Nhân văn – ĐH Giao Thông Vận Tải
	1 – 8 

	
	15h00
	D
	15
	ĐH Kiến Trúc – ĐH Mở TPHCM
	0 – 1 

	
	16h00
	
	16
	ĐH Hutech – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
	1 – 0 

	Thứ hai
27/11
	13h00
	A
	17
	ĐH Nông Lâm – ĐH Quốc Tế
	7 – 0 

	
	14h00
	
	18
	ĐH Công Nghiệp – ĐH Ngoại Thuơng CS2
	8 – 1 

	
	15h00
	C
	19
	ĐH Ngân Hàng – ĐH Quốc Tế Hồng Bàng
	1 – 3 

	
	16h00
	
	20
	ĐH Sài Gòn – ĐH Gia Định
	2 – 5 

	Thứ ba

28/11
	13h00
	B
	21
	ĐH Giao Thông Vận Tải – ĐH Khoa Học Tự Nhiên
	2 – 0 

	
	14h00
	
	22
	ĐH KH Xã hội & Nhân văn – ĐH Sư Phạm
	4 – 4 

	
	15h00
	D
	23
	ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật – ĐH Mở TPHCM
	1 – 4 

	
	16h00
	
	24
	ĐH Hutech – ĐH Kiến Trúc
	5 – 3 

	Thứ năm

30/11
	13h00
	TK1
	25
	ĐH Công Nghiệp – ĐH Mở TPHCM
	

	
	14h00
	TK2
	26
	ĐH Giao Thông Vận Tải – ĐH Quốc Tế Hồng Bàng
	

	
	15h00
	TK3
	27
	ĐH Gia Định – ĐH Khoa Học Tụ Nhiên
	

	
	16h00
	TK4
	28
	ĐH Hutech – ĐH Nông Lâm
	

	Thứ sáu

01/12
	14h00
	BK1
	29
	Thắng TK1 – Thắng TK2
	

	
	15h00
	BK2
	30
	Thắng TK3 – Thắng TK4
	

	Thứ bảy

02/12
	15h00
	CK
	31
	Thắng BK1 – Thắng BK2
	

	
	
	
	
	Bế mạc - Trao giải thuởng
	


BAN TỔ CHỨC GIẢI
